
Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Tin Hóa Sử
S2 SHCN AV Tin Hóa Hóa
S3 Lý KNS HĐTN-HN AV Toán
S4 Lý Văn Toán QP Lý
S5 GDKT-PL Văn Toán Toán Lý

C
H

IỀ
U

C1 Toán HĐTN-HN Văn Văn TD
C2 Toán HĐTN-HN Văn AV TD
C3 TABN GDKT-PL AV AV GDĐP
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C2

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thúy Vy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa AV Tin HĐTN-HN

S2 SHCN AV TD Tin Hóa
S3 Văn Văn TD Lý Hóa
S4 AV GDKT-PL Sử Toán Văn
S5 Hóa KNS GDKT-PL Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN-HN Văn TABN Toán Lý
C2 HĐTN-HN GDĐP Toán AV Lý
C3 Toán Lý Toán AV QP
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C3

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Lê
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC HĐTN-HN AV Lý Toán
S2 SHCN HĐTN-HN AV Lý Toán
S3 Lý AV Tin Tin C.Nghệ
S4 Lý AV GDĐP Văn Văn
S5 TABN C.Nghệ KNS Văn Văn

C
H

IỀ
U

C1 Sử Hóa QP AV HĐTN-HN

C2 Hóa Hóa Toán Toán TD
C3 Hóa Văn Toán Toán TD
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C4

  - Chủ nhiệm        : Đào Thủy Tiên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC KNS HĐTN-HN Lý Hóa
S2 SHCN Văn HĐTN-HN Lý Hóa
S3 Toán Văn AV C.Nghệ Văn
S4 Toán AV Toán TD Văn
S5 AV AV GDĐP TD Sử

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Tin C.Nghệ TABN Tin
C2 Hóa Lý QP Toán Toán
C3 Văn Lý AV HĐTN-HN Toán
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C5

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Minh Vương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sử Lý HĐTN-HN

S2 SHCN Văn TD Lý Lý
S3 AV Sinh TD QP Hóa
S4 Toán Tin AV Toán Toán
S5 Toán Tin AV Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 TABN GDĐP Toán Văn Hóa
C2 Hóa HĐTN-HN AV Sinh Lý
C3 Hóa HĐTN-HN KNS AV Văn
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C6

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC HĐTN-HN GDĐP AV QP
S2 SHCN HĐTN-HN Toán AV Toán
S3 C.Nghệ Địa Toán Văn Toán
S4 Hóa Hóa KNS Hóa TD
S5 Văn Văn C.Nghệ Sử TD

C
H

IỀ
U

C1 Toán AV AV Lý Văn
C2 Toán Lý AV Lý HĐTN-HN

C3 Văn Lý Địa TABN Hóa
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C7

  - Chủ nhiệm        : Trần Đại Dương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Địa Toán Hóa
S2 SHCN Lý AV Toán Hóa
S3 Văn Hóa AV TABN Văn
S4 Văn Hóa Toán HĐTN-HN Văn
S5 C.Nghệ GDĐP Toán HĐTN-HN HĐTN-HN

C
H

IỀ
U

C1 Lý KNS C.Nghệ QP Toán
C2 Lý AV TD Sử Toán
C3 AV AV TD Văn Địa
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C8

  - Chủ nhiệm        : Bùi Hồ Thúy Vy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh TABN Địa Địa
S2 SHCN Sinh Sinh Văn TD
S3 Văn AV Sinh Văn TD
S4 Toán Văn HĐTN-HN Toán Toán
S5 Toán Văn HĐTN-HN Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1 GDKT-PL AV KNS Hóa GDKT-PL
C2 AV Hóa AV Hóa QP
C3 HĐTN-HN Hóa AV GDĐP Sử
C4
C5



Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C9

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Hường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV TD AV Văn
S2 SHCN AV TD AV Lý
S3 Địa Văn Sử Địa Lý
S4 Văn GDĐP HĐTN-HN Văn Sử
S5 Tin QP HĐTN-HN Văn Địa

C
H

IỀ
U

C1 Văn Lý GDKT-PL Tin Toán
C2 Toán TABN Toán Toán Toán
C3 GDKT-PL KNS Toán HĐTN-HN AV
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C10

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Thanh Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Tin QP GDKT-PL Toán
S2 SHCN Tin Sử AV Toán
S3 AV AV AV Sử Văn
S4 Lý AV Toán HĐTN-HN Địa
S5 Địa TABN Toán HĐTN-HN Địa

C
H

IỀ
U

C1 Văn Lý HĐTN-HN GDĐP Văn
C2 Toán Văn KNS Lý TD
C3 Toán Văn GDKT-PL Văn TD
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C11

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thơ Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Địa KNS Toán Lý
S2 SHCN TD Địa Toán Lý
S3 Sử TD Toán QP Tin
S4 GDĐP TABN Toán Văn Tin
S5 Văn Lý HĐTN-HN HĐTN-HN Sử

C
H

IỀ
U

C1 GDKT-PL Văn AV AV Văn
C2 Toán AV AV HĐTN-HN Văn
C3 Toán AV GDKT-PL Văn Địa
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Dạ Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Tin AV QP Văn
S2 SHCN Tin AV Toán TD
S3 Địa AV KNS Toán TD
S4 Địa Lý HĐTN-HN Văn Sử
S5 Sử Văn HĐTN-HN Văn Địa

C
H

IỀ
U

C1 Toán Lý GDKT-PL GDĐP HĐTN-HN

C2 Toán Văn Toán AV Văn
C3 GDKT-PL TABN Toán AV Lý
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C13

  - Chủ nhiệm        : Trương Nguyễn Thị Mỹ Duyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV AV TABN TD
S2 SHCN AV HĐTN-HN Toán TD
S3 Văn QP HĐTN-HN Toán Lý
S4 GDĐP KNS Sử C.Nghệ Lý
S5 GDKT-PL Văn GDKT-PL HĐTN-HN Văn

C
H

IỀ
U

C1 AV Lý Địa Văn Địa
C2 Toán Văn Địa Sử Toán
C3 Toán Văn C.Nghệ AV Toán
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C14

  - Chủ nhiệm        : Lê Công Anh Khoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TABN AV Toán Toán
S2 SHCN KNS AV Toán Toán
S3 Văn GDĐP HĐTN-HN Văn Địa
S4 C.Nghệ Sinh GDKT-PL HĐTN-HN TD
S5 AV Sinh QP HĐTN-HN TD

C
H

IỀ
U

C1 Địa AV C.Nghệ Sinh GDKT-PL
C2 Văn Văn Toán Sử Văn
C3 Địa Sử Toán AV Văn
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C15

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Cẩm Tiên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDKT-PL C.Nghệ HĐTN-HN Văn
S2 SHCN QP Sinh HĐTN-HN Toán
S3 Toán Sinh Sinh Toán Địa
S4 AV GDKT-PL HĐTN-HN Văn TD
S5 AV AV AV Văn TD

C
H

IỀ
U

C1 Địa Địa Toán Toán Văn
C2 TABN KNS Toán C.Nghệ Sử
C3 Văn AV Văn GDĐP Sử
C4
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 10C16

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Diễm Trinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Tin Sử Hóa Toán
S2 SHCN Tin KNS AV Toán
S3 GDKT-PL TABN GDKT-PL AV QP
S4 Hóa Địa Toán HĐTN-HN Văn
S5 Toán Địa Toán HĐTN-HN Văn

C
H

IỀ
U

C1 AV Văn AV GDĐP Văn
C2 Toán TD AV Văn Địa
C3 Văn TD HĐTN-HN Sử Hóa
C4
C5



Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B1

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Mỹ Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn AV Lý Toán
S2 SHCN C.Nghệ Tin Lý Toán
S3 Tin Hóa Sinh Toán Hóa
S4 Hóa TD GDCD AV Hóa
S5 AV TD Sử TABN Lý

C
H

IỀ
U

C1 Nghề AV QP Toán Địa
C2 Nghề C.Nghệ Toán AV Văn
C3 Văn Nghề Toán Lý Văn
C4 Văn
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Tèo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Toán Toán Văn
S2 SHCN TD Toán Hóa Văn
S3 Hóa Văn Sử Hóa C.Nghệ
S4 Văn C.Nghệ TABN GDCD Địa
S5 Văn AV Tin QP Lý

C
H

IỀ
U

C1 AV Lý Nghề Toán Hóa
C2 AV Tin Sinh Lý Toán
C3 Nghề AV AV Lý Toán
C4 Nghề
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý GDCD Toán Toán
S2 SHCN Hóa Sử Tin Văn
S3 AV Tin TD Nghề Văn
S4 Lý AV TD Hóa C.Nghệ
S5 Lý AV TABN Hóa Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Toán C.Nghệ AV AV Lý
C2 Địa Văn Toán Văn Toán
C3 Nghề Văn Sinh QP Toán
C4 Nghề
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B4

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Minh Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Sử Toán Địa
S2 SHCN Văn AV Hóa Văn
S3 AV Văn AV AV Văn
S4 Toán TD Sinh Nghề Toán
S5 Tin TD Tin Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Nghề Hóa C.Nghệ Lý Lý
C2 Nghề C.Nghệ Toán Lý Hóa
C3 Hóa Lý Toán QP GDCD
C4 TABN
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B5

  - Chủ nhiệm        : Lương Thị Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC C.Nghệ Toán Văn Văn
S2 SHCN Lý TABN Văn Địa
S3 Hóa Lý QP Toán Lý
S4 Toán Hóa TD C.Nghệ Toán
S5 Toán GDCD TD Lý Toán

C
H

IỀ
U

C1 Văn Nghề Tin AV Nghề
C2 Văn AV Sử Hóa Nghề
C3 AV AV Sinh Hóa Tin
C4 AV
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B6

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Mộng Tuyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh Toán C.Nghệ Sử
S2 SHCN Văn Toán Toán Lý
S3 Hóa Nghề TABN Toán Tin
S4 AV Lý AV Văn Văn
S5 AV Lý AV Tin Văn

C
H

IỀ
U

C1 Lý Hóa AV Văn QP
C2 Hóa Nghề TD C.Nghệ Toán
C3 Hóa Nghề TD GDCD Toán
C4 Địa
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B7

  - Chủ nhiệm        : Phạm Lê Hưng Phúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Tin Hóa Lý
S2 SHCN Sinh AV Hóa Văn
S3 Toán Nghề AV TD Toán
S4 TABN Văn QP TD Toán
S5 AV Hóa Sử Tin C.Nghệ

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Toán C.Nghệ Hóa
C2 Văn AV GDCD Toán Nghề
C3 Lý AV Địa Toán Nghề
C4 Lý
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B8

  - Chủ nhiệm        : Lưu Tiến Dũng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn AV AV Hóa
S2 SHCN Văn AV C.Nghệ Toán
S3 Sinh Hóa Tin Văn Sử
S4 Tin Lý Địa Toán Hóa
S5 Lý C.Nghệ Toán Hóa Lý

C
H

IỀ
U

C1 AV AV Toán Văn Văn
C2 Nghề TD TABN Toán GDCD
C3 Nghề TD Toán Lý QP
C4 Nghề
C5



Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B9

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Thành
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Sinh Văn Lý
S2 SHCN Hóa GDCD Văn C.Nghệ
S3 TABN AV Địa AV Toán
S4 Sử Tin Tin AV Toán
S5 Toán C.Nghệ Toán Toán Hóa

C
H

IỀ
U

C1 AV QP Toán Nghề TD
C2 Lý Hóa Lý Nghề TD
C3 Văn AV Lý Nghề Văn
C4 Văn
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B10

  - Chủ nhiệm        : Tăng Kiều Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC QP TD Văn C.Nghệ
S2 SHCN AV TD Sinh Tin
S3 Tin Hóa Văn Lý Lý
S4 Toán Lý Văn TABN Toán
S5 Toán GDCD Địa C.Nghệ Toán

C
H

IỀ
U

C1 Lý Nghề AV Hóa Văn
C2 Văn Nghề Toán AV Hóa
C3 AV Nghề Toán Sử Hóa
C4 AV
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 11B11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tú Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD AV Văn Toán
S2 SHCN TD Địa AV Toán
S3 Lý C.Nghệ Sử Văn Hóa
S4 Lý Văn Toán QP Hóa
S5 Toán Văn Toán Tin Tin

C
H

IỀ
U

C1 Văn AV Toán AV Nghề
C2 AV Lý Sinh Lý Nghề
C3 Hóa Hóa TABN C.Nghệ Nghề
C4 GDCD
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Toán Văn C.Nghệ
S2 SHCN Hóa Toán Văn Văn
S3 Toán Sinh AV AV Văn
S4 Hóa Lý AV Sinh TABN
S5 Hóa Văn QP Lý Lý

C
H

IỀ
U

C1 AV Địa Địa Toán TD
C2 Sử Hóa Tin Toán TD
C3 Sử Toán Tin Lý GDCD
C4 Địa
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Thu Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa QP Toán Toán
S2 SHCN Hóa C.Nghệ Sinh Toán
S3 Toán Văn Toán Tin TABN
S4 Văn TD AV Tin Văn
S5 Văn TD Lý AV Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Lý Sinh AV Toán Sử
C2 Địa Sử AV Hóa Lý
C3 Địa GDCD Địa AV Lý
C4 Văn
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Địa Hóa Lý
S2 SHCN Văn Sinh Hóa Văn
S3 Toán C.Nghệ AV Toán Văn
S4 Địa AV AV Toán Địa
S5 Sinh AV Toán Lý Toán

C
H

IỀ
U

C1 Văn Sử Toán QP TABN
C2 Lý GDCD TD Tin AV
C3 Lý Văn TD Tin Hóa
C4 Sử
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Lý Châu Len
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sinh QP TD
S2 SHCN Địa Toán AV TD
S3 Văn Lý Toán Địa Sử
S4 Toán Văn Địa Lý Toán
S5 Hóa Hóa Sử Hóa Văn

C
H

IỀ
U

C1 Toán AV AV Toán Hóa
C2 Văn AV GDCD Tin TABN
C3 AV Sinh C.Nghệ Tin Lý
C4 Lý
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Võ Ngọc Tuấn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Toán Địa TABN
S2 SHCN TD Toán Toán Hóa
S3 Sinh Lý Sinh Lý Toán
S4 Địa Hóa AV AV QP
S5 Địa Hóa AV AV C.Nghệ

C
H

IỀ
U

C1 Lý Văn Sử Hóa Sử
C2 Lý Văn Tin Văn GDCD
C3 Toán AV Tin Văn Văn
C4 Toán
C5



Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Lưu Thị Muội
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Toán C.Nghệ Văn
S2 SHCN Sinh Toán TABN Văn
S3 AV TD Tin AV Toán
S4 AV TD Tin Hóa Hóa
S5 Toán Lý Sinh QP Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Toán GDCD Địa Toán AV
C2 Sử Địa Sử Văn Lý
C3 Văn Địa AV Văn Lý
C4 Lý
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thùy Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Tin Sinh Văn
S2 SHCN AV Tin Văn C.Nghệ
S3 Lý GDCD AV Hóa Toán
S4 Văn Hóa Sinh Địa Lý
S5 Văn Lý QP Địa Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Hóa TD Toán Văn Lý
C2 AV TD Toán Toán Sử
C3 AV Địa Sử Toán TABN
C4 Toán
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Huyền Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Sinh TABN QP
S2 SHCN TD Sinh Địa Sử
S3 AV Lý C.Nghệ Toán Hóa
S4 GDCD Văn Toán Lý Tin
S5 Văn Văn Toán Lý Tin

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Toán Sử Lý
C2 Hóa Hóa AV AV Toán
C3 Địa Hóa AV AV Toán
C4 Địa
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Trịnh Ngọc Thiện
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn C.Nghệ AV Hóa
S2 SHCN Lý Toán Văn Văn
S3 Sử Lý Toán Hóa Toán
S4 Văn AV Tin Hóa Lý
S5 Sinh AV Tin Văn TABN

C
H

IỀ
U

C1 Hóa AV Sử Lý QP
C2 Toán Địa TD GDCD Địa
C3 Toán Sinh TD Toán Địa
C4 AV
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Khắc Duy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Tin Lý
S2 SHCN Hóa TD Tin TABN
S3 Văn AV TD GDCD Địa
S4 Sinh AV C.Nghệ AV Toán
S5 Hóa Lý Sinh AV Toán

C
H

IỀ
U

C1 Lý QP Sử Địa Hóa
C2 Lý Văn Địa Toán Hóa
C3 Sử Văn AV Toán Văn
C4 Toán
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Quốc Đông
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh Toán QP Tin
S2 SHCN AV Toán GDCD Tin
S3 Hóa AV Địa Văn Toán
S4 AV Văn Sinh Địa Lý
S5 Toán Hóa C.Nghệ TABN Lý

C
H

IỀ
U

C1 Văn Hóa TD AV Địa
C2 Văn Lý TD Toán Hóa
C3 AV Lý Sử Toán Văn
C4 Sử
C5

Trường THPT Vĩnh Lộc B

TKB HK2 - NH 22-23

(Từ 24/04/2023)

  - Tên lớp    : 12A12

  - Chủ nhiệm        : Trương Xuân Hòa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh GDCD Lý Hóa
S2 SHCN Hóa Địa Lý Hóa
S3 AV Hóa Toán Văn Địa
S4 AV Tin AV TABN Toán
S5 Sử Tin AV Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn Sinh AV Văn
C2 Toán Văn C.Nghệ TD Văn
C3 Lý Địa Sử TD QP
C4 Lý
C5


